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Với đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề, yêu nghề, cần cù, năng động, tinh thần thi đua yêu 
nước, luôn khát vọng vươn tới những đỉnh cao, luôn đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển 
và áp dụng Khoa học - Công nghệ để sản xuất ra các dòng sản phẩm đất sét nung cao cấp, có 
các chỉ tiêu về chất lượng vượt trội số 1 tại Việt Nam.

Với trên 230 dòng sản phẩm đa dạng về màu sắc, hình thức và mẫu mã có thể 
đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng và đối tác trong nước và quốc tế.
Sản phẩm Gốm Đất Việt ngoài các tính năng vượt trội còn có các đặc trưng như: 
mát mẻ về mùa Hè; ấm áp về mùa Đông; không nồm ẩm; không rêu mốc; chống 
trơn trượt; an toàn với người già và trẻ nhỏ.
Sản phẩm Gốm Đất Việt là “sản phẩm Xanh” thân thiện với môi trường. Nhà máy 
không có khói bụi, chất thải rắn, chất thải độc hại ra môi trường.

GỐM ĐẤT VIỆT

LỜI GIỚI THIỆU

Gốm Đất Việt là dòng sản phẩm đất sét nung cao cấp được
sản xuất từ Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt và Công ty Cổ
phần Gạch Ngói Đất Việt, Trụ sở tại phường Tràng An - 
thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh, ngơi đây đệ tứ
chiến khu xưa - một vùng đất địa linh nhân kiệt, 
nguồn nguyên liệu dồi dào, trữ lượng lớn, giàu hàm 
lượng ô xít sắt vượt trội các mỏ sét thông thường 
khác.

Với dây chuyền thiết bị tiên tiến hiện đại bậc nhất hàng 
đầu ngành sản xuất đất sét nung Việt Nam được nhập khẩu 
từ các nước có nền KHCN phát triển như Đức; Italia; Nhật 
Bản; Trung Quốc...
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GIỚI THIỆU

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
NGÓI SIÊU MỊN

Công nghệ nghiền khô siêu mịn sản xuất 
ngói đầu tiên trên Thế giới.
-       Đất sét khai thác từ mỏ được phân 
loại vận chuyểnvề bãi chứa để phong hóa 
rồi đảo trộn, cày, phay tơi, phơi khô độ ẩm 
< 10% thu kho.
-         Đất trong kho chứa được trộn theo 
tỷ lệ với sa mốt qua cân băng định lượng, 
nghiền khô bằng hệ thống máy nghiền 
siêu mịn. Hạt lọt sàng <0.5 mm.
-       Nguyên liệu sau khi nghiền được 
chuyển tới máy nhào trộn 4 trục tạo ẩm từ 
17-18%, sau đó phối liệu này vận chuyenr 
vào máy miết, qua máy miết tới bể ủ, 
ngâm ủ >30 ngày.
-          Quy trình sản xuất phối liệu này đòi 
hỏi kỹ thuật cao, máy móc, thiết bị hiện 
đại, chi phí tốn kém hơn công nghệ gia 
công thông thường (công nghệ nghiền ướt) 
của các nhà máy khác.
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     Công nghệ nghiền khô siêu mịn của Gốm Đất 
Việt là tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay. Bởi vậy 
chất lượng sản phẩm của GỐM ĐẤT VIỆT là số 
1 và vượt trội về các chỉ tiêu kỹ thuật đó là: Sản 
phẩm có bề mặt nhẵn mịn như nhung có độ 
bóng phản quang, giảm hấp thụ nhiệt. Màu sắc 
đặc trưng “màu đỏ quýt trầu thuần VIỆT” không 
rêu mốc, độ hút nước thấp < 6%, tải trọng bão 
hòa thấp < 48,5kg/m2.
     Thời gian xuyên nước cực dài (<8h); mặt cắt 
sản phẩm: hạt cực mịn, phân bổ đồng đều; 
cường độ kháng uốn cao (> 100N/cm); đặc biệt 
âm thanh trong chắc ngân vang.
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GIỚI THIỆU

     Sản phẩm ngói mộc được kiểm tra đạt chuẩn chuyển phun men trực tiếp, nhiều lớp và sấy khô trên 
dây chuyền hoàn toàn tự động, nung trong lò nung Tuynel.
Cấu tạo của từng lớp men trên sản phẩm ngói tráng men của Gốm Đất Việt gồm:
1. Lớp men lót liên kết bám dính (2 lớp)
2. Lớp men màu cao cấp phun phủ nhiều lớp
Loại men sử dụng trên ngói tráng men Gốm Đất Việt là men không độc hại (không chì) nhiệt độ nung 
12000C mới lên màu.
Vì ngói mộc được phun men trực tiếp do đó độ thẩm thấu men sâu (hấp thụ nhiều men). Chính vì vậy 
chất lượng ngói men của GỐM ĐẤT VIỆT có sự vượt trội so với các sản phẩm khác đang có trên thị 
trường về các chỉ tiêu kỹ thuật; có độ bóng cao; bề mặt nhẵn mịn, màu sắc tươi sáng, không rạn nứt, 
bay màu và bong tróc do các yếu tố khắc nghiệt từ môi trường, đảm bảo độ bền băng giá, mưa đá ...

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGÓI TRÁNG MEN

10 - gomdatviet.com.vn

GIỚI THIỆU
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGÓI TRANG TRÍ SIÊU MỊN

     Công nghệ sản xuất ngói trang trí bằng máy dập căt pavia tự động do CB CNV Công ty nghiên cứu 
và phát triển tạo ra sản phẩm có năng xuất, chất lượng cao, kích thước đồng đều ngoại quan sắc nét. 
Khác hoàn toàn với các sản phẩm của đơn vị khác là dập cắt bằng tay nên chất lượng và năng suất 
thấp do các khâu đều làm bằng thủ công.
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GIỚI THIỆU

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH COTTO SIÊU MỊN
     Áp dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam trong sản xuất gạch Cotto. 
Tạo sản phẩm có độ mịn chắc, kết khối đồng nhất chịu được tải trọng lớn chống mài mòn, 
nồm ẩm, rêu mốc và trơn trượt.
    Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tự động khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào 
đến ra sản phẩm. Với quy trình sản xuất quản lý chất lượng đồng bộ nên cho ra các dòng sản 
phẩm chất lượng cao, đa dạng về kích thước và màu sắc. Đặc biệt sản phẩm không có lõi đen.
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VIỆT NAM
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CÁC GIẢI THƯỞNG - PHẦN THƯỞNG

TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA 

CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
02 - Giải Vàng

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC
03 - Giải Nhất | 01 - Giải Nhì
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NGÓI NÓC 360

345 x 200 x 11

Kích thước - size (mm): 350 x 175 x 15
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,4
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 3

Kích thước - size (mm): 345 x 200 x 11
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): ≥ 1,85
Cường độ chịu uốn - Bending strength (daN/cm2): ≥ 20 
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 22

Mã hiệu - Model: M7
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Kích thước - size (mm): 380 x 232 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,45
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 16

Kích thước - size (mm): 380 x 200 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,3
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 20

Kích thước - size (mm): 245 x 115 x 10
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1.0
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 4.5

Kích thước - size (mm): 200 x 100 x 8
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,45
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 120
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 5

Mã hiệu - Model: M7NGÓI NÓC TRUNG
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Kích thước - size (mm): 260 x 160 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,95
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,45
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 40

Kích thước - size (mm): 150 x 150 x 11
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,5
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85

Kích thước - size (mm): 215 x 148 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,65
Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 75
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Kích thước - size (mm): 190 x 150 x 13
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,8
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 35

Kích thước - size (mm): 200 x 200 x 10
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,75
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 120
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 40

NGÓI RIỀM ÚP NÓC Mã hiệu - Model: M19B

Kích thước - size (mm): 205 x 110 x 11
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,45
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): N/A

PHỤC CHẾ

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,9
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65

Kích thước - size (mm): 250 x 170 x 13
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,0
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65

Kích thước - size (mm): 215 x 155 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,7
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85

Kích thước - size (mm): 215 x 155 x 12,5
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,75
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85

Kích thước - size (mm): 
Ngói đuôi én: 270 x 140 x 13
Ngói đuôi én: 200 x 140 x 13
Ngói vuông: 200 x 140 x 13
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,8; 0,6; 0,6
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 57

NGÓI PHẲNG Mã hiệu - Model: ???

185mm

285m
m

Kích thước - size (mm): 285 x 185 x 15
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,7
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 6
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65

155mm

225m
m
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TƯỢNG BÁC HỒ Mã hiệu - Model: N/A

Kích thước - size (mm): N/A
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): N/A
Độ hút nước - Water absorption (%): N/A
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): N/A

NẬM RƯỢU - BÌNH RƯỢU Mã hiệu - Model: N/A

Kích thước - size (mm): N/A
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): N/A
Độ hút nước - Water absorption (%): N/A
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): N/A

QUẢ CẦU Mã hiệu - Model: ?

Kích thước - size (mm): 190 x 150 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,8
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 35

NGÓI RIỀM Mã hiệu - Model: M19A

Kích thước - size (mm): 290 x 220 x 13
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,75
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): N/A

GẠCH XÂY KHÔNG TRÁT Mã hiệu - Model: M25A

Kích thước - size (mm): 220 x 105 x 60
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,75
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 10
Số lượng sử dụng (v/m3) - (pcs/m3): N/A

HOA THOÁNG Mã hiệu - Model: M34

Kích thước - size (mm): 200 x 200 x 55
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2
Độ hút nước - Water absorption (%): N/A
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 25

HOA CHANH Mã hiệu - Model: M35

Kích thước - size (mm): 245 x 105 x 120
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,6
Độ hút nước - Water absorption (%): N/A
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): N/A

GẠCH XÂY KHÔNG TRÁT Mã hiệu - Model: M25B

Kích thước - size (mm): 220 x 105 x 60
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,35
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 10
Số lượng sử dụng (v/m3) - (pcs/m3): N/A

GẠCH XÂY KHÔNG TRÁT Mã hiệu - Model: M25C

Kích thước - size (mm): 245 x 120 x 64
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,15
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 10
Số lượng sử dụng (v/m3) - (pcs/m3): N/A28 - gomdatviet.com.vn gomdatviet.com.vn - 29
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Màu ghi (M8GA)

Màu xanh rêu (M8GM) Màu xanh lá (M8GG) Màu xanh đậm (M8GD) Các màu phong thủy khác
(Do khách hàng yêu cầu)

Màu đỏ (M8GR) Màu vàng (M8GY) Màu đen (M8GB)

345 x 200 x 13 (345 x 200 x 10)

2,0 (1,85)

200

1
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Kích thước - size (mm): 200 x 100 x 9
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,45
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 40

Kích thước - size (mm): 150 x 150 x 11
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,5
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85

Kích thước - size (mm): 212 x 150 x 12,5
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,75
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 75

Kích thước - size (mm): 200 x 100 x 9
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,45
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 40

Kích thước - size (mm): 150 x 150 x 11
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,5
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85

Kích thước - size (mm): 215 x 148 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,65
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 75

Kích thước - size (mm): 200 x 100 x 9Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,45Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 40

Kích thước - size (mm): 150 x 150 x 11Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,5Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85

Kích thước - size (mm): 215 x 148 x 12Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,65Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 200Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 75

THAY ẢNH NÀO?

R

R

R

R

R

R

212m
m



170 mm

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,9
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65 

Kích thước - size (mm): 255 x 155 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,7
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 3
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 85 

Kích thước - size (mm): 250 x 170 x 13
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,0
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65 

Kích thước - size (mm): 
Ngói đuôi én: 270 x 140 x 12
Ngói đuôi én: 200 x 140 x 12
Ngói vuông: 270 x 140 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 
0,9; 0,7; 0,7
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 120
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 3
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 57

155mm

225m
m

Kích thước - size (mm): 260 x 160 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,95
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 65
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Kích thước - size (mm): 350 x 165 x 15
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,4
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 3

Kích thước - size (mm): 190 x 150 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,8
Độ hút nước - Water absorption (%): < 3
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 35

Kích thước - size (mm): 350 x 165 x 15
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,4
Thời gian xuyên nước - Water penetration 
(phút - minute): ≥ 200
Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 1
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 5
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SẢN PHẨM
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Không thấm nước Phản quang
Chống nóng

Trọng lượng nhẹ Độ cứng cao Chống băng giá Chống mưa đáKiểu dáng
Châu Âu

Không rêu mốc

EU

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC PHONG THỦY
Với bộ sưu tập men kim loại đa mầu sắc và kích thước, phù 
hợp với mọi phong cách thiết kế. Để bạn hoàn thiện công 
trình mơ ước của mình, ngói Euro Type sẽ mang đến Đẳng 
cấp Châu Âu cho công trình của bạn.

MEN BÓNG - ĐỎ / Glazze Red

MEN BÓNG - ĐỎ
Glazze Red

MEN BÓNG 
XANH RÊU

Glazze Moss Green

MEN BÓNG 
TÍM THAN

Glazze Navy

ĐEN
Black

ĐEN / Black

CÀ PHÊ
Chocolate

CÀ PHÊ / Chocolate

ĐỎ
Red

ĐỎ / Red

MEN BÓNG - XANH RÊU / Glazze Moss GreenMEN BÓNG - TÍM THAN / Glazze Navy

MEN BÓNG - XANH RÊU
Glazze Moss Green

MEN BÓNG - ĐỎ
Glazze Red

MEN BÓNG - TÍM THAN
Glazze Navy

MEN BÓNG - XANH ĐẬM
Glazze Dark Blue

MEN BÓNG - XANH MIND
Glazze Mind

MÀU ĐỎ
Red

MÀU ĐEN
Black    

MÀU CÀ PHÊ
Chocolate

MEN ĐỎ
Glazze Red

MEN RÊU
Glazze Moss Green

NGÓI ÚP NÓC NGÓI 10 VIÊN/m2

NGÓI 12 VIÊN/m2

MEN BÓNG - ĐỎ / Glazze Red MEN BÓNG - XANH RÊU / Glazze Moss GreenMEN BÓNG - TÍM THAN / Glazze Navy

NGÓI 9 VIÊN /m2

ĐEN / BlackCÀ PHÊ / ChocolateĐỎ / Red



NGÓI  9V/m2

NGÓI  10V/m2

Kích thước - size (mm): 495 x 295 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 4.6
Số viên trên m2 (v/ m2): 9
Bước lợp li tô (mm): 380 - 420 

Kích thước - size (mm): 432 x 305 x 11
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 4.2
Số viên trên m2 (v/ m2): 10
Bước lợp li tô (mm): 320 - 360

NGÓI  12V/m2

NGÓI  ÚP NÓC

Kích thước - size (mm): 466 x 256 x 10
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 3.3
Số viên trên m2 (v/ m2): 12
Bước lợp li tô (mm): 340 - 380

Kích thước - size (mm): 400x 180x 10
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 3.2
Số viên trên m2 (pcs/ m2): 2.5

Kích thước - size (mm): 455 x 240 x 10
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 3.3
Số viên trên m2 (pcs/ m2): 12
Bước lợp li tô (mm): 340 - 380

MEN BÓNG - GHI
Glossy - Gray
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NGÓI PHẲNG  12V/m2

	

MEN BÓNG - TÍM THAN
Glossy - Navy

MEN BÓNG - XANH RÊU-
Glossy - Moss Green

MEN BÓNG - XANH RÊU-
Glossy - Moss Green

MEN BÓNG - TÍM THAN
Glossy - Navy

MEN BÓNG - ĐỎ
Glossy - Red

NGÓI PHẲNG 12 VIÊN/m2
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Kích thước - size (mm): 
F300C: 300 x 300 x 10; F400C: 400 x 400 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,7; 3,75
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 11; 6

Kích thước - size (mm): 
F300C: 300 x 300 x 10; F400C: 400 x 400 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,7; 3,75
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 11; 6

Kích thước - size (mm): 
F300C: 300 x 300 x 10; F400C: 400 x 400 x 12
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 1,7; 3,75
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 11; 6
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0,65; 0,75; 
1,1; 1,7; 3,75; 6,2; 13,6

0
0
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0,65; 0,75; 
1,1; 1,7; 3,75; 6,2; 13,6
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MÀU ĐỎ ĐẬM
BUGUNDY

0
0
2
3

0
0
2
3

MÀU ĐỎ ĐẬM
BUGUNDY

0
0
2
3

0
0
2
3

MÀU ĐỎ ĐẬM
BUGUNDY

50 - gomdatviet.com.vn gomdatviet.com.vn - 51



0
0
2
3

0
0
2
3

MÀU CÀ PHÊ
COFFEE

0
0
2
3

0
0
2
3

MÀU CÀ PHÊ
COFFEE

52 - gomdatviet.com.vn gomdatviet.com.vn - 53



0
0
2
3

0
0
2
3

GẠCH TRÁNG MEN KEM VÀNG

0
0
2
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0
0
2
3

GẠCH TRÁNG MEN KEM VÀNG
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GẠCH TRÁNG MEN XÁM
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A
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GẠCH TRÁNG MEN XÁM
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GẠCH TRÁNG MEN ĐỎ

0
0
2
3

0
0
2
3

GẠCH TRÁNG MEN ĐỎ
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GẠCH MEN HOA VĂN

Chú Tễu 1

Song ngư 1

Chú Tễu 2

Song ngư 2

Cua đồng

Hòn Trống Mái 1

Cá chép hóa rồng

Hòn Trống Mái 2
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GẠCH MEN CHẤM BI

GLN TM DB 60x60 
Coffee Milk

GLN TM DB 60x60 
Kem vàng

GLN TM DB 60x60 
Đỏ - Red

GLN TM DB 60x60 
Smoke

GLN TM DB 60x60 
Ghi - Gray

GLN TM DB 60x60 
Sugar Black

GLN TM DB 60x60 
Hồng - Ping

GLN TM DB 60x60 
Sugar Chocolate



GẠCH THẺ MEN
Kích thước - Size (mm): 240 x 60 x 9
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,28
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 70

W240GC W240GS W240GA

W240GBr W240GSE W240GBL
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GẠCH THẺ MEN GÂN COTTA
Kích thước - Size (mm): 330 x 100 x 9
Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 0,50
Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 30

W330GBR W330SGBR W330GR W330GC

W330BU3W330BU W330BU1 W330BU2

W330GEW330BR2 W330GY W330DG
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W330CW330BR2 W330BR W330R
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W330BU3W330BU W330BU1 W330BU2

gomdatviet.com.vn - 67



68 - gomdatviet.com.vn

W330GEW330BR2 W330GY W330DG
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GẠCH MEN CẦU THANG
GẠCH MEN CẦU THANG

SẢN PHẨM BẠC CẦU THANG COTTO MEN
ĐỎ CHẤM BI TRẮNG

TRỌNG LƯỢNG
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về KH&CN cho AHLĐ Nguyễn Quang Mâu - GS.TS - 

Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Gốm Đất Việt 
(Ngày 23/11/2022) tại Hà Nội.

Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - Ông Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen Trí thức Khoa học và Công nghệ cho AHLĐ Nguyễn 
Quang Mâu - GS. TS - Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Gốm Đất Việt (Ngày 21/5/2022) tại Hà Nội.

HLĐ Nguyễn Quang Mâu - GS. TS - Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Gốm 
Đất Việt vinh dự tiếp đón Thủ tướng nước ông Phạm Minh Chính 
thăm gian trưng bày sản phẩm của Gốm Đất Việt tại hội nghị đội 
ngũ tri thức KH&CN Việt Nam tổ chức tại TT Hội nghị Quốc tế số 

11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (ngày 15/9/2021)
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AHLĐ Nguyễn Quang Mâu - GS.TS - Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Gốm 
Đất Việt tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian 

trưng bày sản phẩm của Gốm Đất Việt, trong phiên họp thứ ba Hội 
đồng Tư vấn Kinh doanh Apec, gọi tắt là ABAC, ngày 27/7/2022.
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TỔ HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN “GỐM ĐẤT VIỆT”
DOANH NGHIỆP VĂN HÓA - KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu Tràng Bảng 2, phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 020 33 598 889 * 020 33 598 999  /  Email: info@gomdatviet.com.vn

Website: www.gomdatviet.com.vn


